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BÁO CÁO
Tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ 
về dự thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thi đua, Khen thưởng

____________________
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 147/TTr-BNV trình Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Ngày 30 tháng 01 năm 2013 Chính phủ họp cho ý kiến về dự thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ (số 17/NQ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2013), Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đã họp và tiếp thu, giải trình các ý kiến của các thành viên Chính phủ về Dự án Luật, cụ thể như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG BỘ NỘI VỤ TIẾP THU, ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG:
1. Tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ về thời gian xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, Ban Soạn thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 25 thời gian xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” là 3 năm 1 lần thay cho xét hàng năm như hiện nay, nhằm nêu cao tính tôn vinh của hình thức khen thưởng danh hiệu này.

2. Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, đề nghị:

- Cân nhắc việc bổ sung tiêu chuẩn “tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh” (tại các Điều 26, 35 và 42... của Dự thảo Luật); vì đây là các tiêu chuẩn để đánh giá trong tổ chức và hoạt động của nội bộ các tổ chức Đảng và thực hiện theo Điều lệ Đảng, không nên cụ thể hoá thành các quy định của Luật. Ban Soạn thảo tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng và không đưa quy định này vào Dự thảo Luật. Vì các hình thức khen thưởng cấp nhà nước được quy định tại Luật có đối tượng điều chỉnh rộng (kể cả các tập thể chưa có tổ chức Đảng nhưng nếu đạt được thành tích tiêu biểu vẫn được xem xét đề nghị khen thưởng) và trong thực tế những cơ quan, đơn vị có tổ chức Đảng trước khi đề nghị khen thường đều phải có ý kiến của cấp uỷ Đảng. Ban Soạn thảo đã tiếp thu và đã sửa tại các Điều 26, 35, 42, 43 và 44 của Dự thảo Luật 

- Đề nghị cân nhắc quy định “có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng xuất lao động” (Khoản 2 Điều 23 Dự thảo Luật) là để xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho đối tượng là cán bộ, công chức. Ban Soạn thảo tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng và sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 23 Dự thảo Luật, tiêu chuẩn “Chiến sĩ thi đua cơ sở” là có “sáng kiến...” vì khái niệm sáng kiến đã được quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ, được áp dụng chung cho các đối tưọng, là cán bộ, công chức và các đối tượng khác.

3. Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, đề nghị:

- Về cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng tại Điều 37 và Điều 38 đối với Huân chương Độc lập. Ban Soạn thảo tiếp thu và sẽ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, vì tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng loại Huân chương là rất cụ thể do đó không thể nêu cụ thể trong Dự thảo Luật.

- Giữ nguyên Điều 69 Kỷ niệm chương, Huy hiệu trong Luật Thi đua, Khen thưởng hiện hành; vì nếu bổ sung thẩm quyền được ban hành Kỷ niệm chương cho các tỉnh, thành phố là chưa phù họp, không mang tính đặc thù từng ngành nghề, lĩnh vực. Ban Soạn thảo tiếp thu và không bổ sung quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ban hành Kỷ niệm chương.

4. Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, đề nghị:
Sửa đổi Điều 57 quy định về điều kiện tặng thưởng “Huy chương Hữu nghị” cho người nước ngoài; cụ thể bỏ cụm từ “có thời gian làm việc tại Việt Nam”, vì trong xu thế hội nhập quốc tế nhiều cá nhân là người nước ngoài mặc dù không có thời gian công tác tại Việt Nam nhưng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước Việt Nam, trong thực tế đã có nhiều cá nhân đã được tặng Huy chương Hữu nghị. Ban Soạn thảo tiếp thu và sửa đổi tại Điều 57 của Dự thảo Luật.

5. Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao vả Du lịch, đề nghị:

- Bỏ cụm từ “di sản văn hoá vật thể” tại Điều 65 trong Dự thảo Luật về danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”, vì theo Nghị định số 98/2010/NĐ-CP năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa quy định: văn hóa phi vật thể gồm 7 lĩnh vực trong đó có nghề thủ công truyền thống. Ban Soạn thảo tiếp thu và đã sửa đổi Điều 65 trong Dự thảo Luật.

- Bổ sung nghệ sỹ múa là đối tượng được xem xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” tại Điều 64 của Dự thảo Luật. Ban Soạn thảo đã tiếp thu và đã sửa đổi trong Dự thảo Luật.

- Sửa đổi Khoản 4 Điều 64 về thời điểm xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” 03 năm 1 lần thay cho 02 năm xét 1 lần như hiện nay; nhằm tạo điều kiện cho nghệ sỹ hội tụ đủ các điều kiện cần thiết theo quy định và phù hợp với chu kỳ tổ chức liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc. Ban Soạn thảo đã tiếp thu và đã sửa đối trong Dự thảo Luật.

Theo ý kiến của các thành viên Chính phủ, Ban Soạn thảo tiếp thu sửa đổi quy định về thời gian xét tặng đối với các danh hiệu: thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân nhân dân và ưu tú, là 3 năm xét 1 lần thay cho 2 năm xét 1 lần như hiện nay, sửa đổi vào các Điều 62, 63, 64 và 65 của Dự thảo Luật.

6. Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, đề nghị:

Bổ sung danh hiệu vinh dự nhà nước “Nhà khoa học Nhân dân”, “Nhà khoa học ưu tú” nhằm tôn vinh những nhà khoa học có công lao to lớn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Ban Soạn thảo đã tiếp thu và bổ sung Điều 65a vào Dự thảo Luật.

II. NHỮNG NỘI DUNG CẦN GIẢI TRÌNH:
1. Về ý kiến của Bộ trưởng Đinh La Thăng, đề nghị:

- Giữ nguyên không sửa đổi Điều 22 như luật hiện hành, quy định về “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”.

Theo Điều 22 Luật Thi đua, Khen thưởng hiện hành danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 22 quy định: danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biếu xuất sắc được lựa chọn trong số những cá nhân có năm lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (có thể không đạt liên tục) như vậy đối tượng được xét sẽ được vận dụng linh hoạt hơn.

- Về ý kiến của Bộ trưởng: Giữ nguyên Điều 69 Kỷ niệm chương, Huy hiệu trong Luật Thi đua, Khen thưởng hiện hành; vì nếu đưa Kỷ niệm chương vào thẩm quyền khen thưởng cho các tỉnh thành sẽ không thiết thực, dàn trải, không mang tính đặc thù từng ngành nghề, lĩnh vực.

Ban Soạn thảo giải trình như sau: về Kỷ niệm chương Ban Soạn thảo đã tiếp thu giữ nguyên như Điều 69 hiện nay; chỉ Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương mới được ban hành Kỷ niệm chương. Riêng về Huy hiệu ý kiến của các tỉnh, thành phố đề nghị được ban hành Huy hiệu để động viên những cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhiều đóng góp cho tỉnh và thành phố. Ban Soạn thảo đề nghị bổ sung thẩm quyền được ban hành Huy hiệu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Về ý kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đề nghị:

- Bổ sung danh hiệu “xã, phường, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị văn hóa”. Ban soạn thảo giải trình: đối tượng tập thể nêu trên có phạm vi rộng, khó xác định các tiêu chuân để xét tặng. Mặt khác nếu bổ sung thêm danh hiện này sẽ dẫn đến có nhiều danh hiệu thi đua, do vậy Ban Soạn thảo đề nghị chưa bổ sung danh hiệu “cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị văn hóa” vào Dự thảo Luật.

- Về đối tượng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước”: Bộ trưởng đề nghị thực hiện theo Luật Khoa học và Công nghệ hiện hành, cụ thể là: đối tượng để xem xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước” là công trình hoặc tác phẩm mà không phải là tác giả hoặc tập thể tác giả. Về ý kiến của Bộ trưởng, Ban Soạn thảo giải trình: theo Luật Thi đua, Khen thưởng hiện hành đối tượng để xét khen thưởng là tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu. Vì vậy, việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước” cho tác giả, hoặc tập thể tác giả là phù hợp với nguyên tắc khen thưởng theo quy định.       


III. NHỮNG Ý KIẾN KHÁC NHAU, ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHO PHÉP BÁO CÁO TRONG TỜ TRÌNH DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI:
1. Về việc bổ sung thẩm quyền ban hành cờ thi đua, bằng khen của cấp tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và tương đương thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Bổ sung cờ thi đua, bằng khen của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, có hai loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất: nhất trí bổ sung như quy định tại Điều 31 và Điều 73 Dự thảo Luật, vì cho rằng đây là những tổ chức có quy mô lớn, có tính đặc thù và là nơi trực tiếp tổ chức phát động các phong trào thi đua, trong khi đó Luật hiện hành quy định những tổ chức này chỉ được tặng hình thức giấy khen, do vậy cần bổ sung hình thức nêu trên cho các tổ chức này để khen thưởng động viên trực tiếp, kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua, mặt khác để tránh tình trạng dồn khen thưởng lên cấp trên.

Nếu bổ sung thẩm quyền ban hành các hình thức khen thưởng cờ thi đua và bằng khen của cấp tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và tương đương thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Mặt trận Tổ quốc, tố chức chính trị - xã hội cấp tỉnh thì các hình thức khen thưởng này thấp hơn so với cờ thi đua, bằng khen của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cờ thi đua, bằng khen của Ủy ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tiêu chuẩn cụ thể do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quy định cụ thể để thực hiện trong phạm vi các tổ chức nêu trên. Mặt khác cấp tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và tương đương thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh không phải là cấp hành chính. Do vậy không quy định các hình thức khen thưởng nêu trên và tiêu chuẩn cụ thể vào Điều 20 và Điều 79 của Dự thảo Luật.
Loại ý kiến thứ hai: không nhất trí bổ sung, vì cho rằng nếu bổ sung thẩm quyền như trên sẽ dẫn đến tràn lan trong khen thưởng, và không xác định được vị trí của các hình thức này trong hệ thống khen thưởng, mặt khác các tổ chức nêu trên không phải là cấp hành chính.

Ban Soạn thảo đề nghị theo loại ý kiến thứ nhất và đã sửa đổi, bổ sung vào Điều 31 và Điều 73 của Dự thảo Luật.
2. Về đề nghị bổ sung danh hiệu “Danh nhân” là danh hiệu vinh dự nhà nước, có hai loại ý kiến khác nhau:
Loại ý kiến thứ nhất: Đề nghị không bổ sung Danh hiệu “Danh nhân” vào Dự thảo Luật, vì “Danh nhân” là người có công lao to lớn đối với đất nước, với nhân dân có ý nghĩa tôn vinh, trân trọng, đã đi vào tiềm thức của mỗi người dân, qua thời gian tên tuổi đã gắn liền với non sông đất nước, do vậy không nên quy định danh hiệu này trong Luật Thi đua, Khen thưởng.

Loại ý kiến thứ hai: Đề nghị bổ sung Danh hiệu “Danh nhân” vào Dự thảo Luật, để tôn vinh những người có đóng góp đặc biệt cho đất nước (Quốc Tổ Hùng Vương, Anh hùng dân tộc...)

Ban soạn thảo đề nghị theo loại ý kiến thứ nhất.

Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Thủ tưóng Chính phủ ủy quyền để Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng trình Quốc hội./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tưóng Chính phủ;
- Thành viên Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Bộ Tư pháp;
- Ban Soạn thảo Luật TĐKT;
- Lưu: VT, Ban TĐKT TW (3b).
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